
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ,

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

1 Rơ Chăm Đào 1 01/11/1986 Nữ Việt Nam Gia Rai Không
Xã Mô Rai, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Số 107 đường Lê Quý Đôn, phường 

Quang Trung, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

12/12

Đại học, 

Bác sỹ đa 

khoa

0 Cao cấp 0 Công chức
Chi cục Dân số-, 

KHHGĐ, Sở Y tế
11/08/2005 0 0

2 Đỗ Thị Hồng Hạnh 1 08/12/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Xuân Hòa, huyện 

Vũ Thư, tỉnh Thái 

Bình

Tổ 11, phường Quang Trung, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học 

Luật
0 Trung cấp

Anh (trình 

độ B) và 

tiếng Ba Na

Thành ủy 

viên, Bí thư

Thành đoàn Kon 

Tum, tỉnh Kon 

Tum

03/10/2014 0 0

3 Lê Ngọc Tuấn 1 10/04/1965 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Bình Dương, 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

Số 85 đường Đoàn Thị Điểm, 

phường Quyết Thắng, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum

12/12

Cử nhân 

Kinh tế phát 

triển

0
Cử nhân 

Chính trị
0

Phó Bí thư 

Tỉnh ủy,  

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum
3/06/1993 0 0

4 Hồ Văn Đà 2 09/09/1971 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Bình Tú, huyện 

Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam

Tổ 3, phường Thắng Lợi, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum
12/12

Kỹ sư Xây 

dựng Thủy 

lợi- Thủy 

điện; Cử 

nhân Kinh tế 

phát triển

Thạc sỹ  kỹ 

thuật
Cao cấp

Anh (trình 

độ B)
Trưởng Ban

Ban Kinh tế- 

Ngân sách, Hội 

đồng nhân dân 

tỉnh 

04/10/2004

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016 -2021

0

5 Hà Văn Khai 2 01/08/1976 Nam Việt Nam Kinh Phật giáo

Xã Cát Tân, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định

Chùa Thanh Trung, số 135 đường 

Nguyễn Hữu Thọ, phường Ngô 

Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

12/12
Cử nhân 

Phật học
0 0 0 Tu sĩ

Trụ trì Chùa 

Thanh Trung, số 

135 đường 

Nguyễn Hữu Thọ, 

phường Ngô 

Mây, thành phố 

Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

0

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016 -2021

0

6 Nguyễn Tấn Liêm 2 07/07/1968 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Ân Nghĩa, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định

Số 148 đường Ka Pa Kơ Lơng, Tổ 

1, phường Thống Nhất, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum

12/12
Đại học 

Nông lâm

Tiến sĩ Lâm 

nghiệp
Cao cấp

Cử nhân 

Tiếng Anh

Tỉnh ủy viên, 

Giám đốc

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn tỉnh Kon 

Tum

03/02/1995 0 0

7 Nguyễn Ngọc Quyền 3 20/11/1958 Nam Việt Nam Kinh Công giáo

Xã Xuân Ninh, huyện 

Xuân Trường, tỉnh 

Nam Định

Nhà Thờ Plu Jơ drâp, xã Đăk Năng, 

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học 

Thần học
0 0

Tiếng Anh 

và Pháp
Linh mục

Nhà Thờ Plu Jơ 

drâp, xã Đăk 

Năng, thành phố 

Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

0

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016 -2021

0

8 Trần Bá Tuấn 3 10/10/1970 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Bình Hòa, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định

Số 166 đường Phạm Văn Đồng, Tổ 

2, phường Lê Lợi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

12/12
Cử nhân 

Luật
0 Cao cấp 0

Phó trưởng 

Ban

Ban Pháp chế Hội 

đồng nhân dân 

tỉnh Kon Tum

03/01/1997

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016 -2021

0

9 Nguyễn Đức Tuy 3 05/06/1973 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Hoài Đức, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Số 113 đường Trần Khánh Dư, 

phường Duy Tân, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

12/12
Đại học kinh 

tế

Tiến sỹ kinh 

tế
Cao cấp

Đại học 

Tiếng Anh

Ủy viên Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy, Bí 

thư

Thành ủy Kon 

Tum, tỉnh Kon 

Tum

28/10/2002

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016 -2021

0

10 Võ Thanh Chín 4 01/01/1959 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Quế Mỹ, huyện 

Quế Sơn, tỉnh Quảng 

Nam

Số 247 đường Trần Khánh Dư, 

phường Duy Tân, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

12/12
Đại học 

Quân sự
0 Cao cấp 0 Chủ tịch

Hội Cựu chiến 

binh tỉnh Kon 

Tum

25/05/1980

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016 -2021

0

11 Y Thương 4 14/03/1985 Nữ Việt Nam

Xơ Đăng 

(tên gọi 

khác là Tơ 

Đra)

Không

Xã Ngọk Réo, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum

Thôn Kon Rôn, xã Ngọk Réo, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
12/12

Cử nhân 

giáo dục 

chính trị

0 0
Anh (trình 

độ B)
Viên chức

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp- 

Giáo dục thường 

xuyên huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon 

Tum

0 0 0

Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng

Là đại biểu 

HĐND

Ghi 

chú

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ hiện nay

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 -2026

STT Họ và tên
Đơn vị 

bầu cử

Ngày tháng năm 

sinh

Giới 

tính
Quốc tịch
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Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ,

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng

Là đại biểu 

HĐND

Ghi 

chú

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ hiện nay

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

STT Họ và tên
Đơn vị 

bầu cử

Ngày tháng năm 

sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

12

Blong Tiến

 

(A Vuôm)

4 08/09/1964 Nam Việt Nam

Gié Triêng 

(tên gọi 

khác là 

Triêng)

Không

Xã Đăk Nông, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum

Số 28A đường Lương Ngọc Tốn, Tổ 

4, phường Duy Tân, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

12/12
Đại học 

Ngân hàng
0 Cử nhân 0

Tỉnh ủy viên, 

Trưởng Ban

Ban Dân tộc Hội 

đồng nhân dân 

tỉnh Kon Tum

03/07/1995

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016 -2021

0

13 Nguyễn Trung Hải 5 13/08/1964 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Mỹ Hiệp, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định

Số 606 đường Trần Phú, phường 

Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

12/12
Thạc sỹ kinh 

tế

Thạc sỹ kinh 

tế
Cử nhân

Anh (trình 

độ B)

Ủy viên Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy, Bí 

thư Đảng 

đoàn, Chủ 

tịch

Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh Kon 

Tum

03/11/1993

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016-2021

0

14 Rơ Chăm Long 5 25/11/1970 Nam Việt Nam Gia Rai Không
Xã Mô Rai, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Số 42 đường Lương Ngọc Tốn, Tổ 

9, phường Duy Tân, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

12/12

Đại học Xây 

dựng Đảng 

và Chính 

quyền Nhà 

nước

Thạc sỹ Khoa 

học Chính trị
Cao cấp 0

Tỉnh ủy viên, 

Chủ tịch

Liên đoàn Lao 

động tỉnh Kon 

Tum

01/10/1996 0 0

15 Ka Ba Thành 5 27/02/1975 Nam Việt Nam

Co (tên gọi 

khác là 

Cor)

Không

Xã Trà Thủy, huyện 

Trà Bồng, tỉnh Quảng 

Ngãi

Số 24/8 đường Huỳnh Thúc Kháng, 

Tổ dân phố 10, phường Quang 

Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

12/12
Đại học 

Quân sự

Thạc sỹ Hành 

chính công
Cao cấp

Anh (khung 

B1 Châu 

Âu)

Tỉnh ủy viên, 

Bí thư

Huyện ủy Đăk 

Hà, tỉnh Kon 

Tum

28/09/1995 0 0

16 Hồ Anh Tuấn 5 26/07/1972 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Quế Long, huyện 

Quế Sơn, tỉnh Quảng 

Nam

Số 702 đường Phan Đình Phùng, 

phường Quang Trung, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum

12/12

Đại học Xây 

dựng Đảng 

và Chính 

quyền Nhà 

nước

0 Cao cấp
Anh (trình 

độ A)

Chính ủy 

(quân hàm: 

Đại tá)

Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh Kon Tum
03/02/1993 0 0

17 A Hơn 6 11/02/1981 Nam Việt Nam Xơ Đăng Không

Xã Đăk Sao, huyện Tu 

Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum

Khối 3, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk 

Tô, tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học 

Công tác xã 

hội

Thạc sỹ Khoa 

học chính trị
Cao cấp

Anh (khung 

B1 châu 

Âu)

Tỉnh ủy viên, 

Bí thư

Huyện ủy Đăk 

Tô, tỉnh Kon Tum
20/07/2002

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016-2021

0

18 Y Phương 6 10/04/1973 Nữ Việt Nam Xơ Đăng Không
Xã Văn Lem, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Số 15 đường Nhất Chi Mai, Tổ 4, 

phường Duy Tân, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

12/12
Đại học 

Luật
0 Cao cấp

Anh (trình 

độ B)

Ủy viên 

Trung ương 

Hội, Tỉnh ủy 

viên, Chủ 

tịch

Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh Kon 

Tum

24/02/1999

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016-2021

0

19 A Tuân 6 16/07/1981 Nam Việt Nam Xơ Đăng Không
Xã Ngọc Tụ, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Rao Lớn, thị trấn Đăk Tô, 

huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học 

Luật
0 Cao cấp

Anh (trình 

độ B)

Huyện ủy 

viên, Bí thư

Đảng ủy xã Đăk 

Trăm, huyện Đăk 

Tô, tỉnh Kon Tum

6/08/2008

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016-2021

0

20 Võ Duy Tuấn 6 06/08/1970 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tư Nghĩa, tỉnh Quảng 

Ngãi

Số 77 đường Ngô Sĩ Liên, Tổ 1, 

phường Duy Tân, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

12/12
Đại học Kế 

toán
0 Cao cấp

Anh (trình 

độ A)

Bí thư Đảng 

ủy, Giám 

đốc

Chi nhánh Xăng 

dầu tỉnh Kon 

Tum

16/01/2004 0 0

21 Ksor H'Tư 6 31/05/1973 Nữ Việt Nam Gia Rai Không
Xã Ia Dom, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Số 42 đường Lương Ngọc Tốn, Tổ 

9, phường Duy Tân, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

12/12

Cử nhân 

Xây dựng 

Đảng và 

Chính quyền 

Nhà nước

Thạc sỹ 

Chính trị học
Cao cấp 0 Phó Chủ tịch

Hội Nông dân 

tỉnh Kon Tum
16/07/1998 0 0

22 A Dân 7 18/06/1970 Nam Việt Nam Xơ Đăng Không
Xã Văn Lem, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, 

huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
12/12

Quản lý giáo 

dục cử nhân 

văn bằng II

0 Cao cấp 0

Phó Bí thư 

Thường trực 

Huyện ủy, 

Chủ tịch Hội 

đồng nhân 

dân

Huyện ủy Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon 

Tum

15/06/1998

Đại biểu HĐND 

huyện nhiệm kỳ 

2016-2021

0
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Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ,

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng

Là đại biểu 

HĐND

Ghi 

chú

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ hiện nay

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

STT Họ và tên
Đơn vị 

bầu cử

Ngày tháng năm 

sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

23 Nguyễn Thế Hải 7 08/01/1969 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Hòa Tiến, huyện 

Hòa Vang, thành phố 

Đà Nẵng

Số 09 đường Lê Quý Đôn, phường 

Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

12/12

Đại học 

Tổng hợp 

Văn

0 Cao cấp
Anh (trình 

độ C)

Ủy viên Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy, Phó 

Chủ tịch 

Thường trực

Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kon 

Tum

06/05/2003

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016-2021

0

24 Trần Hoàn 7 28/02/1975 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Bình Mỹ, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam

Số 27 đường Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Quyết Thắng, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum

12/12 0 0 0 0

Chủ tịch Hội 

đồng quản 

trị, Tổng 

Giám đốc

Công ty Cổ phần 

Sâm Ngọc Linh 

tỉnh Kon Tum

0

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016-2021

0

25 Y Hương 7 10/07/1984 Nữ Việt Nam Xơ Đăng Không

Xã Ngọk Lây, huyện 

Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum

Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, 

huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học Sư 

phạm
0 Cao cấp

Anh (trình 

độ A)

Huyện ủy 

viên, Bí thư

Đảng ủy xã Đăk 

Na, huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon 

Tum

10/09/2010

Đại biểu HĐND 

huyện nhiệm kỳ 

2016-2021

0

26 Đinh Cao Cường 8 01/06/1981 Nam Việt Nam Xơ Đăng Không

Xã Mường Hoong, 

huyện Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum

Số 532 đường Hùng Vương, thị trấn 

Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum

12/12
Kỹ sư Lâm 

nghiệp
0 Cao cấp

Anh (trình 

độ A)

Tỉnh ủy viên, 

Bí thư

Huyện ủy Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon 

Tum

05/12/2008 0 0

27 Huỳnh Quốc Huy 8 13/04/1978 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Bình Đông, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi

Số 687 đường Phan Đình Phùng, Tổ 

6, phường Duy Tân, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

12/12

Đại học 

Kiến trúc 

Công trình

Thạc sỹ Kiến 

trúc Công 

trình

Cao cấp
Anh (trình 

độ A)

Ủy viên Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy, 

Trưởng Ban

Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy Kon Tum
10/09/2007 0 0

28 Nàng Len 8 01/01/1999 Nữ Việt Nam Brâu Không
Xã Pờ Y, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum
12/12

Cao đẳng 

Quản trị văn 

phòng

0 0
Anh (trình 

độ B)

Người hoạt 

động chuyên 

trách (chức 

danh Tuyên 

giáo)

Đảng ủy xã Pờ Y, 

huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum

0 0 0

29 Xiêng Thanh Phúc 8 30/09/1983 Nam Việt Nam

Gié Triêng 

(tên gọi 

khác là 

Triêng)

Không

Xã Đăk Nông, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum

Nhà công vụ, đường Lê Đình Chinh, 

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học 

Luật

Thạc sỹ Quản 

lý công
Cao cấp

Anh (trình 

độ B)

Tỉnh ủy viên, 

Bí thư

Tỉnh đoàn Kon 

Tum
30/06/2003

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016-2021

0

30 Phan Thị Thủy 8 29/2/1980 Nữ Việt Nam

Gié Triêng 

(tên gọi 

khác là 

Triêng)

Không

Xã Nam Triều, huyện 

Phú Xuyên, thành phố 

Hà Nội

Số 69 đường Trương Quang Trọng, 

phường Quyết Thắng, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Kom

12/12

Đại học 

Luật Hành 

chính

Thạc sỹ Luật 

Hành chính
Cao cấp

Đại học 

Tiếng Anh
Trưởng Ban

Ban Văn hóa- Xã 

hội, Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Kon Tum

06/05/2005

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016-2021

0

31 Y Đông 9 22/02/1991 Nữ Việt Nam Gié Triêng Không

Xã Đăk Nhoong, 

huyện  Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum

Thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei, 

huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học Sư 

phạm Tiếng 

Anh

0 0

Anh (khung 

B2 châu 

Âu) và Pháp 

(trình độ C)

Viên chức

Trường Trung 

học cơ sở thị trấn 

Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum

28/06/2016

Đại biểu HĐND 

huyện nhiệm kỳ 

2016-2021

0

32 Nguyễn Thanh Hà 9 28/02/1975 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định

Số 560 đường Hùng Vương, 

phường Quang Trung, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum

12/12
Đại học 

Kinh tế
0 Cao cấp

Anh (trình 

độ B)

Ủy viên Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy, 

Trưởng Ban

Ban Dân vận 

Tỉnh ủy Kon Tum
18/09/2001

Đại biểu HĐND 

huyện nhiệm kỳ 

2016-2021

0

33 Nghe Minh Hồng 9 15/11/1973 Nữ Việt Nam Xơ Đăng Không

Xã Ngọk Lây, huyện 

Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum

Số 06 đường Ngô Sỹ Liên, phường 

Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

12/12
Đại học Y 

khoa
0 Cao cấp

Anh (trình 

độ B)

Tỉnh Ủy 

viên, Phó 

Chủ tịch

Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kon 

Tum

01/04/2003

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016-2021

0

34 Hoàng Trung Thông 9 23/02/1971 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Lộc Ninh, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

Số 114 đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 3, 

phường Thắng Lợi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

12/12
Đại học 

Thủy lợi

Thạc sỹ Thủy 

lợi
Cao cấp

Đại học 

Tiếng Anh

Tỉnh ủy viên, 

Bí thư

Huyện ủy Đăk 

Glei, tỉnh Kon 

Tum

03/12/1997

Đại biểu HĐND 

huyện nhiệm kỳ 

2016-2021

0

35 Phạm Thị Trung 9 03/05/1978 Nữ Việt Nam Xơ Đăng Không

Xã Tam Anh, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam

Số 137 đường Đào Duy Từ, phường 

Trường Chinh, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

12/12
Đại học Sư 

phạm Văn

Tiến sỹ Nhân 

học
Cao cấp

Anh (khung 

B2 Châu 

Âu)

Tỉnh ủy viên, 

Giám đốc

Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Kon 

Tum

19/06/2002

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016-2021

0
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Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ,

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng

Là đại biểu 

HĐND

Ghi 

chú

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ hiện nay

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

STT Họ và tên
Đơn vị 

bầu cử

Ngày tháng năm 

sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

36 Lê Minh Chính 10 01/11/1970 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Đông Ninh, huyện 

Đông Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa

Số 52 đường Phạm Ngọc Thạch, 

phường Quang Trung, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum

12/12

Cử nhân 

Xây dựng 

Đảng và 

Chính quyền 

Nhà nước

0 Cao cấp 0 Chính ủy

Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng 

tỉnh Kon Tum

06/07/1992

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016-2021

0

37 Y Ngọc 10 21/09/1977 Nữ Việt Nam

Gié Triêng 

(tên gọi 

khác là Dẻ)

Không

Xã Đăk Môn, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum

Số 19 đường Ông Ích Khiêm, 

phường Trường Chinh, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum

12/12
Đại học Sư 

phạm Toán

Thạc sỹ Quản 

lý giáo dục
Cao cấp

Anh (khung 

B1 châu 

Âu)

Ủy viên Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy, Phó 

Bí thư Ban 

cán sự Đảng, 

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum
17/03/2006

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016-2021

0

38 Y Sâm 10 06/10/1974 Nữ Việt Nam Gia Rai Không
Xã Ya Tăng, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Thôn 4, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học 

Hành chính
0 Cao cấp

Anh (trình 

độ B)

Phó Bí thư 

Thường trực 

Huyện ủy, 

Chủ tịch Hội 

đồng nhân 

dân

Huyện ủy Sa 

Thầy, tỉnh Kon 

Tum

04/08/2005

Đại biểu HĐND 

huyện nhiệm kỳ 

2016-2021

0

39 A Thái 10 28/03/1992 Nam Việt Nam Rơ Măm Không
Xã Mô Rai, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học 

Luật
0 Sơ cấp 0

Bí thư Chi 

bộ, Trưởng 

thôn

Làng Le, xã Mô 

Rai, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon 

Tum

27/09/2013 0 0

40 Đào Duy Thế 10 08/12/1967 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Vũ Ninh, huyện 

Kiến Xương, tỉnh Thái 

Bình

Số 279 đường Trần Văn Hai, 

phường Trường Chinh, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum

12/12

Đại học kinh 

tế xây dựng 

và quản lý 

dự án

0 Cao cấp
Anh (trình 

độ A)

Chánh Văn 

phòng

Văn phòng Hội 

đồng nhân dân 

tỉnh Kon Tum

20/11/1993

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016-2021

0

41 Đinh Thị Hà 11 05/06/1988 Nữ Việt Nam Mường Không
Xã Cao Sơn, huyện Đà 

Bắc, tỉnh Hòa Bình

Thôn 3, xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai, 

tỉnh Kon Tum
12/12

Cử nhân 

Công tác xã 

hội

0 Trung cấp
Anh (trình 

độ C)
Giám đốc

Trung tâm Văn 

hóa- Thể thao- 

Du lịch và Truyền 

thông huyện Ia 

H'Drai, tỉnh Kon 

Tum

05/11/2016

Đại biểu HĐND 

huyện nhiệm kỳ 

2016-2021

0

42 Nguyễn Xuân Khánh 11 02/09/1972 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Phước Hòa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định

Số 41 đường Trần Nhân Tông, Tổ 5, 

phường Thắng Lợi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

12/12

Đại học 

Quản trị 

kinh doanh

Thạc sỹ kinh 

tế
Cao cấp

Đại học 

Tiếng Anh

Phó trưởng 

Ban

Ban Kinh tế- 

Ngân sách, Hội 

đồng nhân dân 

tỉnh Kon Tum

04/06/1997

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016-2021

0

43 Nguyễn Hữu Thạch 11 22/03/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Mỹ Cát, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định

Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, 

tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học kinh 

tế

Thạc sỹ khoa 

học chính trị
Cao cấp

Anh (trình 

độ B)

Tỉnh ủy viên, 

Bí thư

Huyện ủy Ia 

H'Drai, tỉnh Kon 

Tum

02/04/2003 0 0

44 Đào Duy Khánh 12 20/03/1970 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Nhơn Phong, 

huyện An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Số 17 đường Phan Chu Trinh, 

phường Thắng Lợi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

12/12
Đại học Bác 

sĩ Đa khoa

Thạc sỹ Y 

học chuyên 

ngành Lão 

khoa

Cao cấp

Anh (trình 

độ C và 

khung B1 

Châu Âu)

Tỉnh ủy viên, 

Bí thư

Huyện ủy Kon 

Plông, tỉnh Kon 

Tum

03/02/1999 0 0

45 Trần Lan Phương 12 09/01/1980 Nữ Việt Nam Mường Không
Xã Lương Sơn, huyện 

Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Tổ dân phố 1, thị trấn Măng Đen, 

huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học 

Luật
0 Cao cấp

Anh (trình 

độ B)

Phó trưởng 

Ban

Ban Tổ chức 

Huyện ủy Kon 

Plông, tỉnh Kon 

Tum

10/09/2007

Đại biểu HĐND 

huyện nhiệm kỳ 

2016-2021

0

46 Dương Văn Trang 12 20/12/1961 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Đức Lợi, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi

số 7/9 đường Bùi Dự, phường Hoa 

Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
12/12

Cử nhân 

Quân sự
0 Cao cấp

Anh (trình 

độ B)

Ủy viên 

Trung ương 

Đảng, Bí thư

Tỉnh ủy Kon Tum 27/01/1982 0 0

47
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết
12 28/01/1978 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Phổ Minh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi

Số 13 đường Lương Văn Can, 

phường Trường Chinh, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum

12/12
Đại học 

Luật

Thạc sỹ 

Chính trị
Cao cấp

Anh (trình 

độ B)

Phó trưởng 

Ban

Ban Dân tộc, Hội 

đồng nhân dân 

tỉnh Kon Tum

01/08/2005

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016-2021

0

Page 4 of 5



Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ,

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng

Là đại biểu 

HĐND

Ghi 

chú

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ hiện nay

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

STT Họ và tên
Đơn vị 

bầu cử

Ngày tháng năm 

sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

48 Huỳnh Thị Hồng 13 07/05/1978 Nữ Việt Nam Sơ Rá Không

Xã Tam Dân, huyện 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam

Số 25 đường Đống Đa, Tổ 5, 

phường Thắng Lợi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

12/12
Đại học 

Triết học

Thạc sỹ Chủ 

nghĩa xã hội 

khoa học

Cao cấp

Anh (khung 

B1 châu 

Âu)

Phó trưởng 

Ban

Ban Văn hóa- Xã 

hội, Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Kon Tum

27/06/2003

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016-2021

0

49 Nguyễn Hồng Nhật 13 10/05/1965 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định

Số 207 đường Bà Triệu, phường 

Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

12/12

Đại học An 

ninh nhân 

dân

0 Cao cấp

Anh (khung 

B1 châu 

Âu)

Ủy viên Ban 

Thường vụ, 

Bí thư Đảng 

ủy, Giám 

đốc (quân 

hàm: Đại tá)

Công an tỉnh Kon 

Tum
24/06/1988

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2016-2021

0

50 Nguyễn Quang Thạch 13 05/08/1985 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Nhơn Phong, 

huyện An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Số 828 đường Phan Đình Phùng, Tổ 

dân phố 4, phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

12/12

Cử nhân 

kinh tế nông 

lâm nghiệp

Thạc sỹ Quản 

trị kinh 

doanh

Cao cấp

Anh (khung 

B1 Châu 

Âu)

Tỉnh ủy viên, 

Bí thư

Huyện ủy Kon 

Rẫy, tỉnh Kon 

Tum

31/03/2009 0 0

51 Đinh Thị Hồng Thu 13 12/12/1977 Nữ Việt Nam Hrê Không

Xã Ba Động, huyện 

Ba Tơ, tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn 9, xã Đăk Ruồng, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học 

Chính trị 

học

Thạc sỹ triết 

học
Cao cấp

Anh (khung 

B1 Châu 

Âu)

Huyện ủy 

viên, Phó 

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân 

huyện Kon Rẫy, 

tỉnh Kon Tum

01/09/2005 0 0
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